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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1  Tích của 2 054 và 42 là:
A. 86 268 B. 85 268 C. 86 258 D. 84 168

Câu 2  Giá trị của biểu thức 1 250 × 16 : 5 là:
A. 3 000 B. 4 000 C. 2 500 D. 4 200

Câu 3  Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:
A. 315 × 20 B. 24 000 : 3 C. 125 × 50 D. 400 × 18

Câu 4  Trong phong trào kế hoạch nhỏ, lớp 4A thu gom được 120 kg giấy vụn. Lớp 4B thu gom
được nhiều hơn lớp 4A là 24 kg. Hỏi trung bình mỗi lớp thu gom được bao nhiêu ki-lô-gam giấy
vụn?

A. 132 kg B. 122 kg C. 144 kg D. 120 kg

Câu 5  Mua 15 quyển vở học sinh hết 135 000 đồng. Hỏi nếu mua 40 quyển vở cùng loại thì hết
bao nhiêu tiền?

A. 320 000 đồng B. 360 000 đồng C. 400 000 đồng D. 270 000 đồng

Câu 6  Kết quả của phép tính 125 × 19 × 8 là:
A. 19 000 B. 1 900 C. 190 000 D. 9 500

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1  Tính nhẩm:
600 × 40 = 

150 × 400 = 

36 000 : 60 = 

5 600 : 70 = 

Bài 2  Đặt tính rồi tính:

35 214 × 5 2 416 × 34 26 910 : 45

Bài 3  Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào ô trống:

23 105 × 4 90 000 1 200 × 50 600 000 : 10



Bài 4  Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 234 × 25 × 4 b) 56 × 32 + 56 × 68

Bài 5  Giải toán:
Một xưởng may quần áo, trong 4 ngày đầu mỗi ngày may được 120 bộ. Trong 5 ngày tiếp theo, do
cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày may được 156 bộ. Hỏi trung bình mỗi ngày xưởng may đó may được
bao nhiêu bộ quần áo?
Bài giải:

Bài 6  Giải toán:
Để lát nền 6 căn phòng học giống nhau cần dùng hết 2 400 viên gạch men. Hỏi muốn lát nền cho 15
căn phòng học như thế thì cần dùng bao nhiêu viên gạch men? (Biết diện tích các phòng là như
nhau).
Bài giải:

Bài 7  Giải toán:
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 45 m. Chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích
của mảnh vườn đó.
Bài giải:


